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Bài 1: (2,00 điểm) 
a) Giải phương trình 
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b) Hai người cùng xây một bức tường. Sau khi làm được 4 giờ, người thứ nhất nghỉ, người thứ hai tiếp tục xây thêm 8 giờ nữa thì hoàn thành bức tường. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ một người xây thì sau bao lâu bức tường được hoàn thành, biết rằng người thứ nhất xây bức tường đó nhanh hơn người thứ hai 6 giờ ? 
Bài 2: (2,00 điểm) 
Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image2.wmf]Oxy

, cho parabol 
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 có phương trình 
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 và đường thẳng 
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 có phương trình 
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 (với 
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 là tham số).


a) Chứng minh rằng 
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d

 luôn cắt 
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P

 tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị  của 
[image: image10.wmf]m
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b) Tìm các giá trị của 
[image: image11.wmf]m

 để 
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 cắt 
[image: image13.wmf]()
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 tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
[image: image14.wmf]12
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 thỏa mãn 
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Bài 3: (2,00 điểm) 
 a) Rút gọn biểu thức  
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 b) Chứng minh rằng 
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Bài 4: (4,00 điểm) 
Cho đường tròn 
[image: image18.wmf](
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 và dây cung 
[image: image19.wmf]AB

 không đi qua 
[image: image20.wmf]O

. Từ điểm 
[image: image21.wmf]M

nằm trên tia đối của tia 
[image: image22.wmf]BA

 (
[image: image23.wmf]M

 không trùng với 
[image: image24.wmf]B

), kẻ hai tiếp tuyến 
[image: image25.wmf], 

MCMD

 với đường tròn 
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;

OR

(
[image: image27.wmf], 

CD

 là các tiếp điểm). Gọi 
[image: image28.wmf]H

 là trung điểm đoạn thẳng 
[image: image29.wmf]AB

.

a) Chứng minh các điểm 
[image: image30.wmf], , , O
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 cùng thuộc một đường tròn.

b) Đoạn thẳng 
[image: image31.wmf]OM

cắt đường tròn 
[image: image32.wmf](
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;

OR

 tại điểm 
[image: image33.wmf]I

. Chứng minh 
[image: image34.wmf]I

 là tâm đường tròn nội 
tiếp tam giác 
[image: image35.wmf]MCD

.

c) Đường thẳng qua 
[image: image36.wmf]O

 vuông góc với 
[image: image37.wmf]OM

cắt các tia 
[image: image38.wmf], 

MCMD

 lần lượt tại 
[image: image39.wmf]E

 và 
[image: image40.wmf]F

. Xác 
định hình dạng của tứ giác 
[image: image41.wmf]MCOD

 để diện tích tam giác 
[image: image42.wmf]MEF

 nhỏ nhất khi 
[image: image43.wmf]M

di động trên tia đối của tia 
[image: image44.wmf]BA

. 
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- Đề thi có 01 trang;

- Giám thị không giải thích gì thêm.
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- Hướng dẫn chấm có 03 trang;

- Các cách giải khác đúng, cho điểm tối đa phần tương ứng.
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1

(2,0đ)
	a) Giải phương trình [image: image45.wmf]2
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	Điều kiện: 
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	Phương trình đã cho trở thành 
[image: image47.wmf](
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	Kết hợp  với  điều kiện ta có nghiệm phương trình là 
[image: image49.wmf]9
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	           b) Hai người cùng xây một bức tường, sau khi làm được 4 giờ người thứ nhất nghỉ, người thứ hai tiếp tục xây thêm 8 giờ nữa thì hoàn thành bức tường. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ một người xây thì sau bao lâu bức tường được hoàn thành, biết rằng người thứ nhất xây bức tường đó nhanh hơn người thứ hai 6 giờ ?
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	Gọi 
[image: image50.wmf]x

 (giờ) là thời gian người thứ nhất xây xong bức tường.

Gọi 
[image: image51.wmf]y

 (giờ) là thời gian người thứ hai xây xong bức tường. (
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	Trong 1 giờ người thứ nhất hoàn thành 
[image: image53.wmf]1
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 công việc, người thứ hai hoàn thành 
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	Theo giả thiết ta có  
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. Kết hợp với điều kiện ta có 
[image: image57.wmf]12,18
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Vậy nếu chỉ một người xây thì người thứ nhất hoàn thành sau 12 giờ, người thứ hai hoàn thành sau 18 giờ.
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	 Bài 2

(2,0đ)
	Trong mặt phẳng tọa độ [image: image58.wmf]Oxy

, cho parabol [image: image59.wmf](
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 có phương trình 
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 và đường thẳng [image: image61.wmf](
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d

 có phương trình
[image: image62.wmf]2(1)1
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 (với 
[image: image63.wmf]m

 là tham số).

a) Chứng minh rằng [image: image64.wmf](

)

d

 luôn cắt [image: image65.wmf](
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P

 tại hai điểm phân biệt.
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	Phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image66.wmf](
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 và 
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Số nghiệm phương trình (1) là số giao điểm của 
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và 
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	Ta có 
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	Ta có 
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 với mọi giá trị của 
[image: image73.wmf]m

.
	0,25

	
	Suy ra 
[image: image74.wmf]'0
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 với mọi giá trị của 
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phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 
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 hay [image: image77.wmf](
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 luôn cắt [image: image78.wmf](
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 tại hai điểm phân biệt.
	0,25

	
	           b) Tìm các giá trị của [image: image79.wmf]m

 để [image: image80.wmf](
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 cắt [image: image81.wmf](

)

P

 tại hai điểm phân biệt có hoành độ 
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	Theo câu a), ta có 
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	Kết hợp giả thiết ta có 
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	Từ (2) và (4), tính được 
[image: image87.wmf]12
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	Thay vào (3), tính được  
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Vậy 
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	Bài 3
(2,0đ)
	a) Rút gọn biểu thức [image: image90.wmf]111
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	Ta có: 
[image: image91.wmf]111

21;32;...;20182017

122320172018

=-=-=-

+++

.
	0,5

	
	Vậy 
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	            b) Chứng minh rằng 
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	Nhận xét: 
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	Suy ra 
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	Vậy 
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	Bài 4

(4,0đ)


	Cho đường tròn 
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 không đi qua 
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. Từ điểm 
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nằm trên tia đối của tia 
[image: image103.wmf]BA

(
[image: image104.wmf]M

 không trùng với 
[image: image105.wmf]B

), kẻ hai tiếp tuyến 
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d) Chứng minh các điểm 
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 cùng thuộc một đường tròn.
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	Vì H là trung điểm của AB nên 
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	Lại có 
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	      b) Đoạn thẳng 
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cắt đường tròn 
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 tại điểm 
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. Chứng minh 
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	Vì 
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	Do OM cắt 
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	Lại có 
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Từ(7) và (8) suy ra IC là đường phân giác của 
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	 Tam giác MCD có I là giao điểm của hai đường phân giác trong nên I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD.
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	        c) Đường thẳng qua 
[image: image131.wmf]O

 vuông góc với 
[image: image132.wmf]OM

cắt các tia 
[image: image133.wmf], 
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 lần lượt tại 
[image: image134.wmf]E

 và 
[image: image135.wmf]F

. Xác định hình dạng của tứ giác 
[image: image136.wmf]MCOD

 để diện tích tam giác 
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 nhỏ nhất khi 
[image: image138.wmf]M

di động  trên tia đối của tia 
[image: image139.wmf]BA
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	Vì CD // EF ( cùng vuông góc với OM) nên tam giác MCD đồng dạng với tam giác MEF. Mà 
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	Ta có 
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	Khi đó tứ giác 
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